
LỊCH GIẢNG LỚP Y.5ABCD (Y.2016ABCD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Giờ Học Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26

08/02-12/02 15/02-19/02 22/02-26/02 01/03-05/03 08/03-12/03 15/03-19/03 22/03-26/03 29/03-02/04

07g30  - 09g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

Thứ Hai

13g30 - 15g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

15g30 - 17g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

07g30  - 09g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

Thứ Ba

13g30 - 15g THI MẮT THI HUYẾT HỌC THI ĐLCMĐCSVN THI DA LIỄU THI RHM

15g30 - 17g THI MẮT THI HUYẾT HỌC THI ĐLCMĐCSVN THI DA LIỄU THI RHM

07g30  - 09g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

Thứ Tư

13g30 - 15g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

15g30 - 17g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

07g30  - 09g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

Thứ Năm

13g30 - 15g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

15g30 - 17g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

07g30  - 09g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

Thứ Sáu

13g30 - 15g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

15g30 - 17g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

07g30  - 09g PHÁP Y PHÁP Y PHÁP Y PHÁP Y

09g30 - 11g PHÁP Y PHÁP Y PHÁP Y PHÁP Y

Thứ Bảy

13g30 - 15g

15g30 - 17g

TẾT

NGUYÊN

ĐÁN



Giờ Học

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Hai

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Ba

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Tư

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Năm

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Sáu

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Bảy

13g30 - 15g

15g30 - 17g

LỊCH GIẢNG LỚP Y.5ABCD (Y.2016ABCD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32

05/04-09/04 12/04-16/04 19/04-23/04 26/04-30/04 03/05-07/05 10/05-14/05

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS NGHỈ BÙ TTLS

LỄ

TTLS TTLS TTLS TTLS 01/5 TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THI YHGĐ THI NỘI TK THI YHMTLĐ THI NGOẠI TK THI PHÁP Y THI TÂM THẦN

THI YHGĐ THI NỘI TK THI YHMTLĐ THI NGOẠI TK THI PHÁP Y THI TÂM THẦN

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS NGHỈ TTLS TTLS TTLS

GIỖ TỔ

TTLS TTLS H.VƯƠNG TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS NGHỈ TTLS TTLS

LỄ

TTLS TTLS TTLS 30/4 TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THI LẠI

MẮT NGHỈ 

LỄ

01/5



Giờ Học

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Hai

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Ba

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Tư

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Năm

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Sáu

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Bảy

13g30 - 15g

15g30 - 17g

LỊCH GIẢNG LỚP Y.5ABCD (Y.2016ABCD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 Tuần 37 Tuần 38 Tuần 39

17/05-21/05 24/05-28/05 31/05-04/06 07/06-11/06 14/06-18/06 21/06-25/06 28/06-2/07

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THI GMHS THI NGOẠI NHI THI KHHV-GDSK THI PHÁP LUẬT THI TMH THI TCYT-KTYT TTLS

THI GMHS THI NGOẠI NHI THI KHHV-GDSK THI PHÁP LUẬT THI TMH THI TCYT-KTYT TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THI  LẠI THI LẠI THI LẠI 

HUYẾT HỌC ĐLCMĐCSVN  DA LIỄU



Giờ Học

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Hai

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Ba

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Tư

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Năm

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Sáu

13g30 - 15g

15g30 - 17g

07g30  - 09g

09g30 - 11g

Thứ Bảy

13g30 - 15g

15g30 - 17g

LỊCH GIẢNG LỚP Y.5ABCD (Y.2016ABCD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 40 Tuần 41 Tuần 42 Tuần 43 Tuần 44 Tuần 45

5/07-9/07 12/07-16/07 19/07-23/07 26/07-30/07 02/08-06/08 09/08-13/08

TTLS TTLS TTLS THI LẠI 

TTLS TTLS TTLS KHHV&GDSK

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS THI LAO THI LẠI 

TTLS TTLS TTLS THI LAO  GMHS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS

THI LẠI THI LẠI 

PHÁP Y  TÂM THẦN

THI LẠI THI LẠI THI LẠI THI LẠI 

 RĂNG HÀM MẶT  YHGĐ  NỘI TK  YHMTLĐ


